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Abbreviations
Danh mục từ viết tắt

Abbreviations
Chú thích từ ngữ

Abbreviations
Chú thích từ ngữ

IVL-NN Indorama Ventures - Ngoc Nghia LLC Limited Liability Company

AGM Annual General Meeting CSD Carbonated Soft Drinks

BOD Board of Directors HCM City Ho Chi Minh City

IC Inspection Committee R&D Research & Development

ERC Enterprise Registration Certificate FA Fixed Assets

HNX Hanoi Stock Exchange SSC State Securities Commission Of Vietnam

rPET Recycled Polyethylene Terephthalate PET Polyethylene Terephthalate

IVL-NN Indorama Ventures - Ngọc Nghĩa TNHH Trách nhiệm hữu hạn

ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông CSD Ngành hàng nước ngọt có ga

HĐQT Hội đồng Quản trị TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh

BKS Ban Kiểm Soát R&D Mảng nghiên cứu và phát triển

GCNĐK-
KD

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định

HNX Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội UBCKNN Ủy ban chứng khoán nhà nước

rPET Nhựa tái chế PET Nhựa nhiệt dẻo,  
thuộc loại nhựa polyester
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Small workshop set up

Thành lập xưởng  
sản xuất nhỏ

Factory no.1 was
established in the  
Tan Binh industrial zone

Nhà máy đầu tiên 
được xây dựng tại 
KCN Tân Bình, TPHCM

Factory no.2 was established 
in the Tay Bac Cu Chi  
industrial zone

Nhà máy thứ hai được  
xây dựng tại KCN Tây Bắc,  
Củ Chi

1986
IVL-NN, the first PET
packaging provider  
in Vietnam

Thành lập công ty 
Ngọc Nghĩa, cung cấp 
bao bì PET đầu tiên tại 
Việt Nam

1993 1998 2003
The company became  
a joint stock company

Trở thành công ty cổ phần

2007
Factory no.3 was
established in Tay Ninh 
industrial zone

Nhà máy thứ ba  
được xây dựng tại KCN  
Linh Trung III, Tây Ninh

2010

Officially traded on the 
UPCoM market - the stock 
exchange market for public 
companies not listed yet 
in the HNX

Chính thức giao dịch trên 
thị trường UPCoM -  
Sàn giao dịch cổ phiếu của 
các Công ty đại chúng 
chưa niêm yết tại Sở 
Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội

2015
Tan Binh site was moved to 
Tay Bac Cu Chi industrial zone

Hợp nhất nhà máy Tân Bình 
cùng nhà máy Củ Chi

2016
Next factory was  
established in Dai Dong - 
Hoan Son industrial zone, 
Bac Ninh

Nhà máy tiếp theo được 
xây dựng tại KCN Đại Đồng 
- Hoàn Sơn, Bắc Ninh

2019
Member of PROVietnam
Merging GCC into IPC

Thành viên Liên minh  
tái chế Việt Nam 
Sáp nhập GCC vào IPC

Merging VNP into NN

Sáp nhập VNP vào NN

21 April 2022:  
IVL, through its indirect affiliate, 
Indorama Ventures Netherlands 
B.V., has acquired 79,788,504 
shares, equivalent to 97.8% in 
NN from the existing shareholders

21.04.2022:  
IVL, thông qua Công ty thành 
viên của mình, là Indorama 
Ventures Netherlands B.V., đã 
mua lại 79.788.504 cổ phiếu, 
tương đương 97,8% cổ phần 
của NN từ các cổ đông hiện hữu.

11 October 2022:  
Merging IPC and NNI into IVL-NN

Ngày 11.10.2022: 
Sáp nhập IPC và NNI vào IVL-NN

202020212022
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• Chúng tôi vui mừng thông báo rằng kể từ 
ngày 21/4/2022, Công ty Cổ phần Công 
nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa 
(“IVL-NN”) đã trở thành một phần của  
Công ty TNHH Indorama Ventures Public 
(“IVL”), một công ty hóa chất hàng đầu thế 
giới có trụ sở chính tại Thái Lan, với 140 cơ sở 
sản xuất tại 35 quốc gia. 

• Được thành lập vào năm 1994 bởi Giám đốc 
điều hành Tập đoàn Aloke Lohia, IVL là 
công ty hàng đầu quốc tế trong lĩnh vực PET, 
bao gồm sản xuất, đóng gói và nhựa tái chế, 
cung cấp cho các thương hiệu đa quốc gia 
gia dụng bao gồm Coca-Cola, Danone,  
Nestle, Suntory, Unilever và các công ty khác. 
Ngày nay IVL có ba mảng kinh doanh tích hợp: 
PET kết hợp (CPET), Oxit và dẫn xuất tích hợp 
(IOD), và Sợi trong chuỗi giá trị hóa dầu tích hợp 
toàn cầu của IVL.

• Là nhà sản xuất PET tái chế lớn nhất thế giới 
cho chai nước giải khát, IVL có các mục tiêu  
bền vững đầy tham vọng, bao gồm tăng 
công suất tái chế PET lên 750.000 tấn mỗi năm 
vào năm 2025. Phù hợp với ‘Tầm nhìn 2030’, 
IVL nỗ lực phát triển vị trí dẫn đầu trong ngành 
về tính bền vững. Tìm hiểu thêm về IVL tại đây:  
https://www.indoramaventures.com/en/home.

• Là thành viên của một Công ty đa quốc gia  
quy mô hơn, IVL-NN sẽ mở rộng cơ hội của 
mình trong lĩnh vực bao bì PET. Chúng tôi 
lạc quan và tự hào về bước tiến quan trọng này 
của Công ty.

• We are pleased to inform you that on 21 April 
2022 Ngoc Nghia Industry-Service-Trading Joint 
Stock Company (“IVL-NN”) had became part 
of Indorama Ventures Public Company Limited 
(“IVL”), a leading global chemicals company 
headquartered in Thailand, with 140 manufacturing 
sites in 35 countries. 

• Founded in 1994 by Group CEO Aloke Lohia, 
IVL is an international leader in PET, including 
resin production, packaging, and recycling, 
supplying household multinational brands 
including Coca-Cola, Danone, Nestle, Suntory, 
Unilever and more. Today IVL has three integrated 
business segments: Combined PET (CPET), 
Integrated Oxides and Derivatives (IOD), and 
Fibers across its global integrated petrochemical 
value chain.

• As the world’s largest producer of recycled 
PET for beverage bottles, IVL has ambitious 
sustainability targets, including increasing PET 
recycling capacity to 750,000 tons per year 
by 2025. In line with its ‘Vision 2030’, IVL is 
dedicated to growing its industry leadership in 
sustainability. Learn more about IVL here:  
https://www.indoramaventures.com/en/home. 

• As part of a larger multinational company, IVL-NN 
will expand its opportunities in PET packaging. 
We are optimistic and proud of this important 
step for the Company.  

History of establishment and development
Lịch sử hình thành và phát triển
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Shares information
Thông tin cổ phiếu

Shares and shareholders information
Thông tin cổ phần – cổ đông

Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint Stock Company 
(“the Company”) is a shareholding company incorporated under 
the Law on Enterprise of Vietnam pursuant to the Enterprise 
Registration Certificate (“ERC”) No. 0301427028 first issued  
by the Department of Planning and Investment (“DPI”)  
of Ho Chi Minh City on 18 June 1993, and the 27th amended ERC 
on 05 January 2023.

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa 
(“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật  
Doanh Nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký  
Doanh nghiệp (“GCNĐKDN”) số 0301427028 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư (“SKHĐT”) Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày  
18 tháng 6 năm 1993, và GCNĐKDN điều chỉnh lần thứ 27  
ngày 5 tháng 1 năm 2023.

NNGStock ticker symbol

NNGMã chứng khoán trên UPCoM

31st DecemberFinancial year ended

31/12Năm tài chính kết thúc

Ernst & Young Vietnam Limited

Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Independent Auditor

Kiểm toán độc lập

Shares and shareholders information
Thông tin cổ phần – cổ đông

As at 20.03.2023, number of shares of the Company as follows: 
Tại ngày 20.03.2023, số lượng cổ phần của công ty NN như sau

Authorized share capital
Vốn điều lệ đăng ký

Contributed share capital
Vốn thực góp của cổ đông

Total issued and listed shares 
Tổng khối lượng cổ phần  
đã phát hành và niêm yết

Treasury shares
Số lượng cổ phiếu quỹ

815.709.880.000
VND

81.570.988
shares
81.570.988 cổ phần

815.709.880.000
VND

0

Shares and shareholders information
Cổ phần và cơ cấu cổ đông

81.570.988
shares
81.570.988 cổ phiếu

10.000
VND/share
10.000 VND / Cổ phiếu

Common shares
Cổ phần phổ thông

Outstanding shares
Khối lượng cổ phiếu 
đang lưu hành

Class of shares
Loại cổ phần

Par value
Mệnh giá
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Shares and shareholders information
Thông tin cổ phần – cổ đông

List of the Company’s shareholders structure
Thống kê danh sách cổ đông

List of Shareholders as of 30 March 2023
Danh sách Cổ đông tính đến ngày 30 tháng 03 năm 2023

Shareholders
Cổ đông

Nationality
Quốc tịch

Number of shares
Số lượng cổ phần

Pecent(%)
Tỷ lệ (%)

Indorama Netherlands B.V. Dutch 
Hà Lan

79,788,504 97.815

Krungthai Zmico Securities  
Company Limited

Thailand
Thái Lan

900 0.001

Other (275 Shareholders)
Cổ đông khác (275 Cổ đông)

Vietnamese
Việt Nam

1,781,584 2.184

Total 
Tổng cộng

81,570,988 100%
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OPERATION MODEL
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Company operation model as of 31 Dec 2022
Mô hình hoạt động Công ty tại ngày 31.12.2022

Company operation model
Mô hình hoạt động Công ty

NGOC NGHIA INDUSTRY 
- SERVICE - TRADING 

JOINT STOCK COMPANY 
(IVL-NN)

27A Nguyen U Di St., Thao Dien Ward, 
Thu Duc City, HCMC, Vietnam

Company operation model
Mô hình hoạt động Công ty

BRANCH OF NGOC NGHIA INDUSTRY
SERVICE TRADING JOINT STOCK
COMPANY - PLASTIC FACTORY 02

Location
Lot B1-8, B1-9 Tay Bac Cu Chi Industrial 
Zone, Tan An Hoi Commune, Cu Chi  
District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Busniess line
Packaging
manufacturer
from plastic

Status
Active

Rate of ownership
100%

Voting rate
100%

BRANCH OF NGOC NGHIA INDUSTRY -
SERVICE - TRADING JOINT STOCK

COMPANY IN KHANH HOA

Location
Cay Sung Hamlet, Dien Tan Commune,
Dien Khanh District, Khanh Hoa Province,
Vietnam

Busniess line
Packaging
manufacturer
from plastic

Status
Active

Rate of ownership
100%

Voting rate
100%

BRANCH OF NGOC NGHIA INDUSTRY 
– SERVICE – TRADING JOINT STOCK 

COMPANY AT TAY NINH

Location
Lot 123-128-129-130, Street No. 6, Linh 
Trung III Export Processing and Industrial 
Zone, An Tinh Ward, Trang Bang Town, Tay 
Ninh Province, Vietnam

Busniess line
Packaging
manufacturer
from plastic

Status
Active

Rate of ownership
100%

Voting rate
100%

BRANCH OF NGOC NGHIA INDUSTRY -
SERVICE - TRADING JOINT STOCK

COMPANY IN BAC NINH

Location
Lot A3-1, Dai Dong - Hoan Son Industrial Park, 
Hoan Son Commune, Tien Du District, 
Bac Ninh Province, Vietnam

Busniess line
Packaging
manufacturer
from plastic

Status
Active

Rate of ownership
100%

Voting rate
100%

CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÔNG NGHIỆP

DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA (IVL-NN)

(27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, 
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI 

NGỌC NGHĨA - NHÀ MÁY NHỰA SỐ 2

Địa điểm
Lô B1-8, B1-9 Khu Công Nghiệp Tây Bắc 
Củ Chi, Tân An Hội, Huyện Củ Chi,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngành nghề
Sản xuất sản phẩm 
từ nhựa

Tình trạng
Đang hoạt động

Tỷ lệ sở hữu
100%

Tỷ lệ biểu quyết
100%

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 
NGHIỆP – DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI 

NGỌC NGHĨA TẠI TÂY NINH

Địa điểm
Lô 123-128-129-130, Đường số 6, Khu 
Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, 
Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh 
Tây Ninh, Việt Nam

Ngành nghề
Sản xuất sản phẩm 
từ nhựa

Tình trạng
Đang hoạt động

Tỷ lệ sở hữu
100%

Tỷ lệ biểu quyết
100%

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI  

NGỌC NGHĨA TẠI BẮC NINH

Địa điểm
Lô A3-1 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn 
Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

Ngành nghề
Sản xuất sản phẩm 
từ nhựa 

Tình trạng
Đang hoạt động

Tỷ lệ sở hữu
100%

Tỷ lệ biểu quyết
100%

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI  

NGỌC NGHĨA TẠI KHÁNH HOÀ

Địa điểm
Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện  
Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Ngành nghề
Sản xuất sản phẩm 
từ nhựa 

Tình trạng
Đang hoạt động

Tỷ lệ sở hữu
100%

Tỷ lệ biểu quyết
100%



ORGANIZATION CHART
AND MANAGEMENT
APPARATUS
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Organizational chart
Sơ đồ tổ chức theo mô hình công ty 

Shareholders
Đại hội đồng Cổ Đông

BOD
Hội Đồng Quản Trị

Business Head Packaging

Country Head
Tổng Giám Đốc CTO

Inspection
Committee

Ban Kiểm Soát

HR Director
Giám Đốc
Nhân sự

CFO
Giám Đốc
Tài Chính

Head of Sales
GĐ khối  

kinh doanh

Manufacturing 
Head

GĐ khối  
nhà máy

Business Analyst
Phân tích  

kinh doanh

PA to  
Contry Head
Trợ lý TGĐ

IT Director
GĐ CNTT

Engineering 
Director  

GĐ kỹ thuật

Legal Manager 
Trưởng phòng 

pháp chế

Site Director  
Cu Chi

GĐ nhà máy  
Củ Chi

Site Director  
Tay Ninh

GĐ nhà máy  
Tây Ninh

Site Director  
Bac Ninh

GĐ nhà máy  
Bắc Ninh

Assistant to  
Manufacturing
Trợ lý GĐ khối 

nhà máy 

Sales Director
Giám Đốc  
kinh doanh

Inside Sales & 
Planning Director 
GĐ Kế hoạch & 

hỗ trợ kinh doanh

Branding 
Manager 

Trường phòng 
thương hiệu

Executive  
Assistant (EA) 

Trợ lý điều hành

Chief Accountant
Kế toán trưởng 

IVL-NN

Finance Controller 
Kiểm soát viên  

tài chính

Finance Controller 
Kiểm soát viên  

tài chính

Reporting & 
Consolidation 

Manager
TP báo cáo  

tài chính hợp nhất

Business Finance 
Analyst

CV phân tích  
tài chính

Senior  
Procurement 

Manager
TP cung ứng  

cấp cao

Management Apparatus
Bộ Máy Quản Lý

BOD 
Hội đồng quản trị

Members of the Board of Directors during the year 2022 and at the date of this Report are: 
Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Information about the staff at NN : 863 (on 
31.12.2022)
Thông tin về nhân sự của NN : 863 nhân viên 
(tính đến ngày 31.12.2022)

Organization chart and management apparatus 
Sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý

Mr Sunil Marwah Chairman
Chủ tịch 

Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr La Bui Hoang Nghia Chairman
Chủ tịch 

Resigned on 11 May 2022
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Vinay Bhardwaj Deputy Chairman
Phó Chủ tịch

Appointed on 05 April 2023
Bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2023

Mr Vasikaran Krishnamourthy Deputy Chairman
Phó Chủ tịch 

Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
Resigned on 14 March 2023
Từ nhiệm ngày 14 tháng 3 năm 2023

Ms La Bui Hong Ngoc Deputy Chairwoman
Phó Chủ tịch
Member
Thành viên

Resigned on 11 May 2022
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Anil Kumar Ailani Member
Thành viên

Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Vikas Gupta Member
Thành viên

Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr La Van Hoang Member
Thành viên

Appointed on 11 May 2022 
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Ms Nguyen Thi Dieu Phuong Member
Thành viên

Appointed on 11 May 2022 
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
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Inspection Committee
Ban kiểm soát

Members of the Inspection Committee during the year 2022 and at the date of this report are:
Các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2022 và vào ngày thành lập báo cáo này như sau:

Board of Management  
Ban Tổng Giám Đốc

Ms Hoang Thi Minh Thu Head 
Trưởng ban

Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Nguyen Huu Thoang Member
Thành viên

Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Arvind Kumar Keshri Member
Thành viên

Appointed on 11 May 2022
Resigned on 14 March 2023
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
Từ nhiệm ngày 14 tháng 3 năm 2023

Ms Nguyen Ngoc Chi Mai Member
Thành viên

Resigned on 11 May 2022
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Ankit Agarwal Member
Thành viên

appointed on April 04 2023
Bổ nhiệm ngày 04 tháng 4 năm 2023

Mr Vinay Bhardwaj Country Head
Tổng Giám đốc

Appointed on 30 December 2022
Bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2022

Mr Vasikaran Krishnamourthy General Director
Tổng Giám đốc

Appointed on 11 May 2022
Resigned on 30 December 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
Từ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2022

Ms La Bui Hong Ngoc General Director
Head of Sales
Tổng Giám đốc
Giám đốc kinh doanh

Resigned on 11 May 2022
Appointed on 11 May 2022
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Puneet Jain Chief Financial Officer
Giám đốc Tài chính

Appointed on 18 June 2022
Bổ nhiệm ngày 18 tháng 6 năm 2022

Ms Truong Thi Ngoc Tram Chief Financial Officer
Phó Tổng Giám đốc Tài chính

Resigned on 31 March 2022
Từ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022

Mr John Russell Gray Chief Operations Officer
Phó Tổng Giám đốc Điều hành

Resigned on 11 May 2022
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
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Report on operations  
of the Board of Management in 2022
Báo cáo hoạt động  
của Ban Điều Hành năm 2022

Report on operations of the Board of Directors in 2021
Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & Ban Tổng Giám Đốc

Members of the Management during the year 2022 and at the date of this Report are:
Các Thành viên Ban Điều hành trong năm 2022 và vào ngày lập Báo cáo này như sau:

Mr Vinay Bhardwaj Country Head
Tổng Giám đốc

Mr Vasikaran Krishnamourthy General Director
Tổng Giám đốc

Ms La Bui Hong Ngoc General Director
Head of Sales
Tổng Giám đốc
Giám đốc kinh doanh

Mr Puneet Jain Chief Financial Officer
Giám đốc Tài chính

Ms Truong Thi Ngoc Tram Chief Financial Officer
Phó Tổng Giám đốc Tài chính

Mr John Russell Gray Chief Operations Officer
Phó Tổng Giám đốc Điều hành

Appointed on 30 December 2022 
Bổ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2022

Appointed on 11 May 2022 
Resigned on 30 December 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 
Từ nhiệm ngày 30 tháng 12 năm 2022

Resigned on 11 May 2022
Appointed on 11 May 2022
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022 
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Appointed on 18 June 2022
Bổ nhiệm ngày 18 tháng 6 năm 2022

Resigned on 31 March 2022
Từ nhiệm ngày 31 tháng 3 năm 2022

Resigned on 11 May 2022
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

The legal representatives of the Company during the year 2022 and at the date of this Report are: 
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm 2022 và vào ngày lập Báo cáo này như sau:

Report on operations of the Board of Directors in 2021
Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & Ban Tổng Giám Đốc

Mr Sunil Marwah from 1 July 2022
từ ngày 1 tháng 7 năm 2022

Mr Vinay Bhardwaj from 5 January 2023
từ ngày 5 tháng 1 năm 2023

Ms La Bui Hong Ngoc from 1 July 2022
từ ngày 1 tháng 7 năm 2022

Mr Vasikaran Krishnamourthy from 1 July 2022
to 4 January 2023
từ ngày 1 tháng 7 năm 2022
đến ngày 4 tháng 1 năm 2023
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Report on operations of the Board of Directors in 2021
Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & Ban Tổng Giám Đốc

Performance highlights in 2022

In 2022, the Company continued to take advantage of and further promote the strengths of IVL-NN to enhance 
its position in the domestic market, as well as to attract more attention in the export market, ensuring that market 
share increase would be associated with profit growth. As part of a larger multinational company, IVL-NN will 
expand its opportunities in PET packaging. We are optimistic and proud of this important step for the Company.  

Kết quả kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, Công ty tiếp tục tận dụng và phát huy hơn nữa những thế mạnh của IVL-NN nhằm tăng cường vị thế 
tại thị trường nội địa, cũng như thu hút nhiều sự chú ý hơn ở thị trường xuất khẩu, đảm bảo tăng thị phần đi liền với 
tăng trưởng lợi nhuận. Kể từ khi trở thành viên của một công ty đa quốc gia quy mô hơn, IVL-NN sẽ mở rộng cơ hội 
của mình trong lĩnh vực bao bì PET. Chúng tôi lạc quan và tự hào về bước tiến quan trọng này của Công ty.

Profit after tax of 2022 increased by 131.1% compared to that of 2021, equivalent to an increase of VND 
70,012,886,145. Reason: Net revenue increased by VND 443,022,306,915, equivalent to an increase of 23.9%, 
and financial income increased because gain from exchange rate increased by VND 6,408,429,453, equivalent to 
an increase of 84.4%.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tăng 131.1% so với năm 2021 tương đương mức tăng 
70.012.886.145 đồng. Nguyên nhân do: Doanh thu thuần bán hàng tăng 443.022.306.915 đồng tương đương tăng 
23.9%, và doanh thu tài chính tăng do lãi chênh lệch tỷ giá tăng 6.408.429.453 đồng tương đương tăng 84.4%.

FINANCIAL STATUS AND PERFORMANCE:
Consolidated financial statement:

THÔNG TIN TÀI CHÍNH:
Báo cáo tài chính hợp nhất:

Currency: VND

ITEMS YEAR 2022 YEAR 2021 VARIANCE %VARIANCE

Profit after tax 16.592.688.522 (53.420.197.623) 70.012.886.145 131.1%

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU NĂM 2022 NĂM 2021 CHÊNH LỆCH %TĂNG (GIẢM)

Lợi nhuận sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp

16.592.688.522 (53.420.197.623) 70.012.886.145 131.1%

Currency: VND

ITEMS YEAR 2022 YEAR 2021 VARIANCE %VARIANCE

Profit after tax (28.138.132.967) 149.290.551.998 (177.428.684.965) (118.8%)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU NĂM 2022 NĂM 2021 CHÊNH LỆCH %TĂNG (GIẢM)

Lợi nhuận sau thuế thu 
nhập doanh nghiệp

(28.138.132.967) 149.290.551.998 (177.428.684.965) (118.8%)

Report on operations of the Board of Directors in 2021
Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & Ban Tổng Giám Đốc

Profit after tax of 2022 decreased by VND 177,428,684,965, equivalent to a decrease of 118.8% compared to 
that of 2021. Reason: financial income decreased by VND 301,989,154,323, equivalent to a decrease in 88.1%, 
because in 2021 the Company received dividends from subsidiaries, and general & admin expenses increased by 
VND 52,532,539,628, equivalent to an increase of 24.8% from the merging of the 2 subsidiaries. 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh năm 2022 giảm 177.428.684.965 đồng tương đương giảm 118.8% so với năm 2021 
là do doanh thu tài chính giảm 301.989.154.323 đồng tương đương giảm 88.1% do năm 2021 công ty nhận cổ tức 
từ công ty con và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 52.532.539.628 đồng tương đương tăng 24.8% do sáp nhập  
2 công ty con vào.

Report on merger:

On 11 October 2022, Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City approved the application and 
granted a new business registration Certificate to Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company, 
due to having acquired International Pet Single Member Limited Liability Company and Ngoc Nghia International 
Packaging Single Member Limited Liability Company through merger. Accordingly, IVL-NN currently does not have 
any subsidiary.

Báo cáo việc sáp nhập:

Ngày 11/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh mới cho Công ty Cổ phần Công nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa, do nhận sáp nhập từ 
Công ty TNHH MTV PET Quốc Tế và Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc tế Ngọc Nghĩa. Theo đó, IVL-NN hiện 
không có Công ty con. 

Separated financial statement:  

Báo cáo tài chính riêng lẻ Công ty mẹ: 



Annual Report 2022
Báo cáo thường niên 2022

Annual Report 2022
Báo cáo thường niên 2022

32 33

Report on the operations of  
The Board Of Directors In 2022
Báo cáo hoạt động  
của Hội Đồng Quản Trị năm 2022

Members of the Board of Directors during the year 2022 and at the date of this Report are:  
Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và vào ngày lập Báo cáo này như sau:

Mr Sunil Marwah Chairman
Chủ tịch 

Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr La Bui Hoang Nghia Chairman
Chủ tịch 

Resigned on 11 May 2022
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Vinay Bhardwaj Deputy Chairman
Phó Chủ tịch

Appointed on 05 April 2023
Bổ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2023

Mr Vasikaran Krishnamourthy Deputy Chairman
Phó Chủ tịch 

Appointed on 11 May 2022
Resigned on 14 March 2023
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
Từ nhiệm ngày 14 tháng 3 năm 2023

Ms La Bui Hong Ngoc Deputy Chairwoman
Phó Chủ tịch
Member
Thành viên

Resigned on 11 May 2022
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Anil Kumar Ailani Member
Thành viên

Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Vikas Gupta Member
Thành viên

Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr La Van Hoang Member
Thành viên

Resigned on 11 May 2022 
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Ms Nguyen Thi Dieu Phuong Member
Thành viên

Resigned on 11 May 2022 
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Report on operations of the Board of Directors in 2021
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• Information about the meetings and 
resolutions of the Board of Directors is 
presented in the Report on Company 
Management in 2022, and disclosed on 
January 31st, 2023, on the website of the 
Company: http://nnc.vn/investor-relations/.

• In 2022, all Members of the Board of 
Directors have been working actively and 
effectively. The Board of Directors helped to 
provide timely directions, when necessary, 
with the goal of best completion of the 
business plan in 2022.

• Orientation for Operation in 2023: 
The Board of Directors shall continue to 
promote and better implement the roles and 
responsibilities of each Member; 
The Board of Directors shall closely follow 
the activities of the Board of Management; 
At the same time, The Board of Directors 
shall coordinate with the Inspection 
Committee in supervising the activities of the 
Company to ensure strict compliance with 
current legal regulations and the IVL Group, 
Company’s operating regulations. 

• Thông tin về các cuộc họp, nghị quyết của 
Hội Đồng Quản Trị được trình bày tại Báo 
cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022, 
và công bố thông tin ngày 31/01/2022 tại 
website của Công ty  
http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/.

• Năm 2022, tất cả Thành viên Hội Đồng 
Quản Trị đều hoạt động rất tích cực và hiệu 
quả. Hội Đồng Quản Trị luôn giúp đưa ra các 
định hướng, chỉ đạo kịp thời khi cần thiết với 
mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2022.

• Định hướng hoạt động năm 2023: 
Hội Đồng Quản Trị sẽ tiếp tục phát huy và 
làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng 
Thành viên; Hội Đồng Quản Trị sẽ sâu sát 
với các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và 
Ban Điều hành; đồng thời, phối hợp Hội Đồng 
Quản Trị sẽ với Ban Kiểm Soát trong công tác 
giám sát hoạt động của Công ty để đảm bảo 
sự tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định 
pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động 
của Công ty và Tập đoàn IVL.

Report on operations of the Board of Directors in 2021
Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị & Ban Tổng Giám Đốc
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Members of the Inspection Committee during the year 2022 and at the date of this  
Report are:
Các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2022 và vào ngày lập Báo cáo này như sau:

Report on operation of Inspection Committee in 2022 
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát

Ms Hoang Thi Minh Thu Head 
Trưởng ban

Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Nguyen Huu Thoang Member
Thành viên

Appointed on 11 May 2022
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Arvind Kumar Keshri Member
Thành viên

Appointed on 11 May 2022
Resigned on 14 March 2023
Bổ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022
Từ nhiệm ngày 14 tháng 3 năm 2023

Ms Nguyen Ngoc Chi Mai Member
Thành viên

Resigned on 11 May 2022
Từ nhiệm ngày 11 tháng 5 năm 2022

Mr Ankit Agarwal Member
Thành viên

Appointed on April 04 2023
Bổ nhiệm ngày 04 tháng 4 năm 2023

Report on Operation of Inspection Committee 
in 2022

• Monitoring the implementation progress of 
the plans set out in the Resolution of the 
General Meeting of Shareholders.

• The Inspection Committee closely and regularly 
cooperates with the Board of Directors, the 
Board of Management and other managers 
in monitoring and improving the efficiency of 
activities at the Company.

• The Company’s activities are consistent with 
the contents of the Business Registration 
Certificate, the Company’s Charter and comply 
with the provisions of laws.

• The Inspection Committee agrees with the 
opinion of the independent auditor (Ernst & 
Young Vietnam Company Limited) on the 
2022 Financial Statements of the Company.

• The Board of Supervisors assessed that the 
management and administration of the Board 
of Directors and the Board of Management 
has been effectively, carefully implemented, 
and consistent with the strategies and 
objectives set out by the General Meeting 
of Shareholders as well as compliance with 
relevant laws and regulations. 

Plan of the Inspection Committee in 2023

• To supervise the corporate management and 
governance activities of the Board of Directors, 
Chief Executive Officer; to be responsible 
before the General Meetings of Shareholders 
for the performance of its assigned duties 
and powers.

• To assess the reasonability, legality, honesty 
and prudence level of accounting, statistics 
and financial statement preparation.

• Supervise in timely and accurate disclosure 
of information to shareholders in accordance 
with the law applicable to public companies, 
ensuring the legitimate rights and interests of 
shareholders.

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 
năm 2022

• Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra 
trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

• Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ và 
thường xuyên với Hội đồng Quản trị,  
Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác 
trong giám sát và nâng cao hiệu quả các 
hoạt động tại Công Ty.

• Các hoạt động của Công Ty phù hợp với 
nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và tuân thủ 
đúng quy định của pháp luật. 

• Ban Kiểm Soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán 
độc lập (Công ty TNHH Ernst &Young Việt 
Nam) về Báo cáo tài chính năm 2022 của 
Công ty.

• Ban Kiểm soát đánh giá việc quản lý, điều 
hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 
điều hành đã thực hiện hiệu quả, cẩn trọng, 
và phù hợp với các chiến lược, mục tiêu do 
Đại hội đồng cổ đông đề ra cũng như tuân 
thủ các quy định liên quan của pháp luật. 

Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2023

• Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng 
Quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý 
và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước 
Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các 
nhiệm vụ được giao.

• Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung 
thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý,  
điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức 
công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo 
tài chính.

• Giám sát trong việc công bố thông tin kịp thời 
và chính xác cho cổ đông theo đúng quy định 
của pháp luật đối với công ty đại chúng,  
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông.

Report on operation of Inspection Committee in 2022 
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát



SUSTAINABILITY  
FRAMEWORK
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Annual Report 2022
Báo cáo thường niên 2022

Annual Report 2022
Báo cáo thường niên 2022

40 41

Learn more about the IVL’s sustainability strategy here:  
https://sustainability.indoramaventures.com/en/home. 

Tìm hiểu thêm về mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn IVL tại đây:  
https://sustainability.indoramaventures.com/en/home.

Sustainability Framework 
Phát triển bền vững
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In 2022, Ernst & Young Vietnam Co., Ltd audited the Company’s financial Statements.  
In particular:

• The entirety of the audited separated financial Statements 2022, which was disclosed 
on 07th April 2022 on the Company’s website:  
http://nnc.vn/investor-relations/.

• The entirety of the audited consolidated financial Statements 2022, which was dis-
closed on 07th April 2022 on the Company’s website:  
http://nnc.vn/investor-relations/.

Năm 2022, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện việc kiểm toán Báo cáo 
tài chính của Công ty. Trong đó:

• Toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán: được công bố thông 
tin ngày 07/4/2022 tại website Công ty:  
http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/.

• Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán: được công bố 
thông tin ngày 07/4/2022 tại website Công ty:  
http://nnc.vn/vi/quan-he-co-dong/.

Financial Statements
Báo cáo tài chính
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Contacts
Thông tin liên hệ

Head Office: Văn phòng:

Hotline: Đường dây nóng:

Website: Website:

27A Nguyen U Di Street, Thao Dien Ward,  
Thu Duc City, HCM City, Vietnam

27A đường Nguyễn Ư Dĩ,  
P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức,
TP.HCM.

(84-28) 38 16 1186 (84-28) 38 16 1186

http://ww.nnc.vn http://ww.nnc.vn

Contacts
Thông tin liên hệ



Ho Chi Minh City, dated so. April 2023
TP HCM, ngayr./.I]thang 04 nam 2023

NGOC NGHIA INDUSTRY- SERVICE - TRADING JOINT STOCK COMPANY

CONG TY co PHAN CONG NGH/~P - D{CH VI,}- THU'ONGMAl NGQC NGHiA

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS~

SUNIL MARWAH
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